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Nguyễn Cảnh Trung*

Ngô Tiến Lâm1 10H1 10TN3 10TN3 12TN 10H1 10TN3 10H1 12TN 12TN 10H1 12TN 12TN 10H1 10TN3

Nguyễn Mạnh Cường 10TN1 10T6 12T1 10T6 10TN1 12T1 10TN1 10TN1 10T6 12T1 10TN1 10T6 10T6 12T1 12T1

Nguyễn Duy Lâm2

Nguyễn Công Hỷ 12A4 12A4 12A4 12A4 11AN4 11AN4 11AN4 11AN4 12A4

Nguyễn Thị Oanh1 12H2 12T2 11TN 11TN 12H2 12T2 12T2 12T2 12T2 11TN 12H2 11TN 12H2 12H2 12T2

Nguyễn Thủy Hải Uyên 12H3 12AN2 12AN2 12H3 12H3 12AN2 12H3 12H3 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 12AN2 12AN2

Nguyễn Thị Nga1 12H1 10T3 10T4 12H1 12H1 10T3 10T4 10T4 12H1 10T3 10T3 10T4 10T4 12H1 10T4 10T3

Nguyễn Thị Hải Yến 12T3 12T3 11H1 11H1 11H2 11H2 11T2 12T3 11H1 12T3 11H2 11T2 11T2 12T3 11H2 11H1 11T2 11T2

Nguyễn Thị Minh Trâm 12A3 10T8 10T8 10T8 12A3 12A3 10HN 10HN 10T8 12A3 12A3 12A3 10T8 10HN 10HN

Nguyễn Thị Huy Hoàng 11A4 12HN 11A3 11A3 12HN 12HN 11A4 12HN 12HN 11A4 11A3 11A4 11A3 11A4

Nguyễn Thị Thanh Tân 10TN2 10TN2 10H2 10H2 11A1 11A1 10TN2 10TN2 10H2 11A1 11A1 10H2 10H2 11A1

Bùi Hằng Khiết 11AN2 11AN2 11H3 11H3 11H3 11H3 11AN2 11AN2

Trần Thị Đông Trang 11AN3 11HN 11HN 11AN3 11AN3 11HN 11HN 11AN3

Cù Thị Như Ý 11A2 11A2 11A2 11A2

Nguyễn Văn Hiếu 12A2 10T1 10T1 12A2 10T5 10T1 10T1 10T1 12A2 12A2 10T5 10T5 10T5 10T5 10T5 12A2

Lê Nguyễn Tiến Trung 11AN1 11AN1 12A1 12A1 10H3 10H3 11AN1 11AN1 10H3 12A1 12A1 12A1 12A1 10H3 10H3

Lưu Văn Tiến 10T7 10T7 12A5 12AN1 12AN1 10T2 12A5 10T2 10T2 10T7 12AN1 12A5 10T2 10T7 12AN1 12AN1 12A5 10T7 12A5 10T2

Trần Thị Loan 10H2 10H2 12AN2 12AN2 12A3 12A3 10H2 10H2 12AN2 12A3 12AN2 12A3

Hồ Thị Hà2 10TN3 10TN3 12HN 10TN3 10T8 12HN 10T8 12HN 12HN 10T8

Phạm Thị Dung3 10T6 11H1 10T4 10T4 10T6 11H1 11H1 10T4 10T6 11H1

Nguyễn Thị Lan 12A4 11T1 11H2 12A4 12A4 11T1 11T1 12A4 11H2 11H2 12A4 11H2 11T1

Nguyễn Thu Hà1 12T1 10H1 10T5 10T5 10H1 10H1 12T1 12T1 12T1 10T5 10H1 10H1

Tống Thị Hồng Hạnh1 11HN 12A2 12A2 11HN 12T3 12A2 12T3 11HN 12T3 11HN 12A2 12T3 11HN

Trần Thị Thùy Linh1 12TN 12TN 11H3 11H3 11AN1 11AN1 11H3 12TN 12TN 11H3 11AN1 11AN1 11AN1

Phạm Thị Minh Hải2 11AN2 11A4 11AN3 11AN3 11AN3 11AN2 11A4 11AN2 11AN2 11AN3 11AN3 11A4 11A4

Nguyễn Thị Quế 10H3 10H3 10TN2 10H3 12H1 10TN2 10TN2 12H1 12H1 10H3 10H3 12H1

Bùi Thị Thương 12T2 10HN 10HN 12T2 10TN1 10TN1 12T2 10HN 10HN 10HN 12T2 10TN1

Nguyễn Thị Kim 10T7 10T2 11A2 10T7 11A2 11A2 10T2 10T7 10T2 10T2 11A2

Hà Thị Hương3 12H2 12A5 12A5 12A5 11TN 12H2 11TN 11TN 12A5 12H2 11TN 12H2 12H2

Nguyễn Thị Hồng 11A1 11A1 12H3 12H3 11T2 11A1 12H3 11T2 11T2 11T2 12H3 11A1 12H3

Ng Thị Thu Phương 10T3 10T1 12AN1 12AN1 10T3 12AN1 10T1 12AN1 10T3 12AN1 10T1

Lưu Thị Vân 12A1 11AN4 11AN4 11AN4 11AN4 12A1 11A3 11A3 11A3 12A1 12A1 11A3 11A3

Lê Thị Ngọc 12AN2 10TN1 10T1 12AN2 10TN1 10TN1 12HN 10TN1 12AN2 10T1 12T2 12T2 12T2 12T2 12HN 12HN 12AN2 12HN 12T2 10T1

Lý Thị Thịnh 11TN 11HN 11HN 10H3 11TN 11HN 10TN2 10T2 11TN 10H3 10TN2 10T2 10T2 10TN2 11HN 10H3 11TN 10TN2

Vũ Phương Thảo 12A2 11T1 11T1 12A2 12H3 12TN 12TN 11T1 12H3 12H3 12A2 12TN 12TN 11T1 12A2 12H3 12H3 11T1 12A2

Chế Thị Hà 11AN3 12A1 12H2 12H2 11AN3 11AN2 12A1 12A1 11AN2 12H2 12H2 11AN3 11AN2 11AN2 11AN3 12A1 12A1 12H2

Trần Thụy Vy 11H3 11H3 12T3 12T3 11A4 11H3 11A2 11A2 11A4 11A4 11H3 12T3 11A2 11H3 12T3 11A2 11A4 11A2 12T3 11A4

Trần Tố Nga3 11H2 10H2 10T3 10T3 10T5 11H2 10H2 10H2 10T6 10H2 11H2 10T3 10T5 10T6 10T6 10T5 10H2 11H2 11H2 10T6 10T6

Vũ  Thị Hoa 12T1 11A3 11A3 11T2 11AN1 11A3 12AN1 12T1 11AN1 12T1 11T2 11A3 12T1 11AN1 12AN1 11AN1 11T2 12T1 12AN1 12AN1 11A3

Vũ Thị Huyền2 10T7 10H1 10H1 10T8 10T8 10H1 12A5 12A5 10TN3 10H1 10H1 10T8 10TN3 12A5 10T7 10T7 12A5 10TN3 10TN3 12A5
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Nguyễn Thị Bích 12H1 10HN 12A4 12A3 12A4 10HN 12A3 12A3 10HN 12H1 12H1 12A4 10HN 12A4 12H1 12H1 12A3 12A3 12A4

Thái Thị Quỳnh Trang3 11H1 11A1 10T4 10T4 11H1 11H1 11H1 11A1 11A1 11AN4 11AN4 11AN4 11A1 11H1 10T4 11AN4 11A1

Nguyễn Vân Anh1 10T2 10T3 10T5 10T7 10T3 10T4 11T2 10T8 10H3 11T2 10T4 10H3 10T1 10T2 10T5 10T8 10T1 10T7

Đặng Thúy Diễm 12AN1 12HN 12TN 12AN2 11AN2 11AN4 11HN 11AN4 11AN3 12AN1 12HN 12AN2 12TN 11AN3 11AN2 11HN

Vũ Thị Minh Hương4 10TN2 10TN3 10HN 11TN 11TN 10TN3 10TN1 10HN 10TN2 11AN1 10TN1 11AN1 10TN3 10HN 10TN1 10TN2

Lê Thị Thanh 10H1 10TN3 12AN1 10TN1 10H1 12T1 10TN1 12T1 10TN1 10TN3 12AN1

Nguyễn Đình Thoan1 12H3 11AN3 12A4 11AN3 11HN 11AN4 12A5 12A4 12H2 11HN 12H2 12A4 11AN4 12A4

Nguyễn Thị Huyền Hòa 10T8 10T2 11H2 10T8 11A2 10T2 11T1 11A2 11H2 10T2 11T1 10T8

Trần Văn Thuyết 11A3 11A4 11T2 11H1 12H3 11A3 12H3 11A4 11H1 11T2

Trịnh Thu Huyền1 10T6 12T3 10T3 10T6 10T6 12HN 10T6 10T3 12HN 12T3 10T3

Ninh Thị Hồng Minh 12A5 12A5 12TN 11A1 11TN 12H1 11A1 12A5 11TN 12H1 11TN 12TN

Nguyễn Thị Thanh 10H2 10T5 10T4 10T4 10T5 11AN2 10T7 10T4 10T5 10T7 10H2 11AN2 10T7

Nguyễn Trường Sinh 12A3 11H3 11AN1 11H3 12A3 12A3 12AN2 12AN2 12A2 12AN2 12A2 12A2 11AN1

Nguyễn Thị Ninh 10HN 12A1 12T2 10HN 10T1 10TN2 12T2 10T1 10TN2 12A1 12A1 10T1 10TN2 10T1

Lê Minh Đức 11A4 11T1 11AN3 11A2 11T2 11AN2 11TN 11A1 11H2 11H3 10H3 11AN1 10H3 11A3

Nguyễn Thị Thanh 12HN 12T3 12T1 12TN 12A2 12H2 12AN1 12AN2 12T2 12H1 11HN 12A1 11H1 11AN4 12A3

Nguyễn Văn Thịnh2 11A2 12H1 11TN 12A1 12H1 11A2 12A1 11TN

Phan Thị Vinh 10T1 12A3 12T1 10T1 10T1 10T1 12T1 12T1 12A3 12T1

Vũ Thị Dương 10T2 10TN1 10T6 10T6 10T2 10T6 12TN 10TN1 12TN 10T2 10TN1 10T2 12TN

Lê Thị Hằng1 10TN2 10T3 10T3 12AN1 12A4 10T3 10TN2 12A4 10T3 10TN2 10T3 12AN1

Chu Thị Lan Oanh2 11H2 11A1 12T3 11A4 12T3 12AN2 11H2 12T3 11A4 12AN2 11A1 12T3

Nguyễn Thị Hồng Anh 11A3 12A5 11AN1 12A5 11AN1 12A5 11A3

Bùi Ngọc Mai 11T2 11AN4 11AN3 12H2 11AN4 11AN3 11AN4 12H2 11T2

Trần Kim Dung1 10T4 10T7 12A2 10T4 10T7 10T4 12A2 10T7 12A2

Cù Thị Quỳnh Thơ 10T5 10T8 12T2 10T5 12T2 10T8 10TN3 10T5 10T8 10TN3 12T2 10T8 10TN3

Lê Thị Hồng Nhạn 11HN 12HN 12H3 12H3 11HN 12HN

Đinh Thị Bé 11H1 11T1 11H3 11AN2 11AN2 11H1 11H3 11T1 11AN2

Quản Thị Thanh Huệ 12A3 10T2 10TN1 10T1 12T3 10T1 10T2 10TN1 12A1

Nguyễn Thị Thanh Chi 12TN 10TN3 10T6 10T8 10TN2 10T8 10TN3 10T5 10T8 10T6 10TN2 10T5

Nguyễn Thị Thu 11A3 11AN3 12H1 11A4 11AN4 12H2 12H3 11HN 11A3 11H1 11A4 12HN

Đỗ Thị Hoa1 11A2 12T1 12A2 11TN 11A2 11AN1 12T2 11A2 11H2

Nguyễn Thị Thanh 11T1 10T4 10H3 10H3 10T3 10T7 10T7 11T1 10T3 10T7 10T4

Phạm Thị Thanh Thủy1 11T2 11H3 12A5 12AN1 11AN2 11A1 11T2 11A1 12AN2 12A4

Lê Tiến Hùng 10H3 10T3 10HN 12H3 10HN 10H3 10T3 10HN 12H3

Trần Thị Minh Hạnh3 12T1 12TN 12A2 11T1 12A2 12A3 11A1 11H3 11A4 12TN 11T2 12T1 12A3 11AN3

Bùi Thị  In 11A2 12A1 12H2 11H2 12T3 12T2 12T3 12H2 11H2 11TN 11A3 12A1 12T2

Trịnh Xuân Quỳnh 12HN 10TN1 12HN 10H1 12A4 12AN2 10TN2 12AN2 12A4 10H1 10TN2

Đỗ Vũ Minh Hằng 10T2 10T1 10H2 11H1 10H2 11H1 10T2 10T1 10H2

Nguyễn Thị Thủy 12AN1 12H1 11AN1 11AN2 12AN1 12H1 12A5 11AN4 11HN 12H1 12A5

Phạm Thị Cúc 10H2 12AN1 12H1 10T3 10T1 10H2 10H2 10T2 12H1

Trần Thị Huệ1 10T6 11A4 10T5 10HN 11H2 11A1 10T7 11A3 10HN 11H2 11A2 10T8 10T4

Hồ Thị Oanh 10H1 10TN1 10TN1 10TN2 10H3 12HN 10H1 12HN 12A3 10TN3 12T1 10H3 10TN3 10TN2 10H1

Huỳnh Thị Lê My 12H3 11AN2 11HN 12TN 12T3 11AN4 11H1 12A1 12A4 12A2 11H1 12H3 11TN

Đoàn Thị Thoan 12AN2 11T2 12A5 11T1 12H2 11AN1 11H3 11H3 12H2 12T2 11AN3 11H3

Lương Thị Thúy 11T2 12A4 11H1 12AN2 11A4 11H2 12A3 11AN1 11T1 11AN2 11A3 12A2 12AN1 11A1 11A2 11TN 12HN



Nguyễn Thị Lam Sa 12T2 12T3 10H2 10H3 12T1 10T8 10HN 12A5 10H1 10T8 10H1 10H3 10H2 10HN 10H3 12TN 12H1

Đinh Thị Mỹ Nương 11AN3 11HN 11H3 11AN4

Lê Văn Tuấn 12A1 12H2 12H3

Phạm Văn Linh 12A4 12T1 10T3 12H1 10H1 12A4 12T1 10T5 12HN 10T4 10T5 10T3 10T4 12HN 10H1 12H1

Tăng Hồng Hải 12H2 12A3 12TN 12AN2 12A1 12A2 12AN2 12AN1 12H3 12A1 12TN 12A5 12AN1 12A3 12A5 12H3 12H2 12A2

Mai Thị Lâm

Ngô Văn Thắng 11H1 10H3 11A4 10T2 11A1 10H3 11A2 10T1 11A2 11AN1 10T2 11A3 11A4 11A3 11AN1 10T1 11A1 11H1

Lâm Minh Tuân 11HN 10TN3 11H2 10T7 10T8 11AN4 10T7 11HN 10T6 11AN4 10T6 10T8 10TN3 11H2

Trần Thanh Nguyên 11T1 12T3 12T3 12T2 12T2 11T1

Trần Anh Cường2 11T2 10HN 10TN2 10H2 11TN 11AN3 10HN 10TN1 11TN 10H2 11AN2 11AN3 10TN1 10TN2 11H3 11T2 11H3 11AN2

Nguyễn Thị Thêu 10TN3 10H3 10T4 11A4 10TN2 10T2 10H2 10HN 10T3 10T8 10H1 10T1 11HN 10T7 10TN1 10T5 10T6

Nguyễn Trọng Quyết 11AN4 11TN 11T2 11AN1 11A3 11AN2 11H2 11H1 11A1 11H3 11A2 11T1 11AN3

Nguyễn Thị Thanh 10T6 10T5 10T6 10T5 10T6 10T5 12H1 10T7 10H1 10T7 10H1 10HN 10T7 12TN 12T1

Nguyễn Thị Hạnh4

Nguyễn Thị Huyền5 10H2 10T4 11T1 11T2 11H3 10TN3 11T2 11A3 10TN3 10T4 11T1 11A3 10T4 10H2 10TN3 11H3

Nông Thị Xuân Hương 11AN1 11A2 11A1 11AN1 12HN 11A1 11H1 11AN4 11HN 11A2 11AN3 12AN1 12T3 11H1 11AN4 11AN3 12T2 11HN

Đặng Phương Thảo 1 11AN2 11H2 12A4 11A4 12AN2 12H2 11A4 11AN2 12A2 12A1 12A5 11TN 12H3 12A3 11TN 11H2


